
TT Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Phòng ban

Ngạch 

viên chức

Bậc lương 

hiện tại

Hệ số lương

hiện tại

Lần nâng lương 

gần nhất

Lần nâng lương 

tiếp theo

  Tháng 01/2022

1 Nguyễn Thị Minh Tuyết 10/04/1975 Biên tập
V.11.01.

03
8 4,65 01/01/2019 01/01/2022

2 Lê Phương Thảo 19/03/1978 Biên tập
V.11.01.

03
6 3,99 01/01/2019 01/01/2022

3 Hà Văn Linh 22/05/1980
Kỹ thuật và 

Công nghệ
13095 4 333 01/01/2019 01/01/2022

  Tháng 02/2022

1 Nguyễn Thị Ngọc Hà 27/08/1981
Tổ chức và 

Hành chính
1003 4 3,33 01/02/2019 01/02/2022

  Tháng 03/2022

1 Lê Thị Ngà 03/05/1975
Dịch vụ và 

Quảng cáo
1003 6 3,99 01/03/2019 01/03/2022

  Tháng 4/2022

1 Nguyễn Chín 02/05/1979
Kỹ thuật và 

Công nghệ
13095 4 3,33 01/04/2019 01/04/2022

2 Trần Minh Hùng 03/04/1981
Kỹ thuật và 

Công nghệ
13096 9 3,46 01/04/2020 01/04/2022

  Tháng 5/2022

1 Lê Văn Đoàn 02/08/1967
Kỹ thuật và 

Công nghệ
13095 6 3,99 01/05/2019 01/05/2022

  Tháng 6/2022

1 Nguyễn Hữu Trí 30/10/1980
Dịch vụ và 

Quảng cáo

V.05.02.

07
5 3,66 01/06/2019 01/06/2022

2 Tạ Thị Vinh 10/07/1980 Biên tập
V.11.02.

06
4 3,33 01/06/2019 01/06/2022

  Tháng 7/2022

1 Châu Thị Mộng Thu 03/09/1988 Thời sự
V.11.01.

03
2 2,67 01/07/2019 01/07/2022

  Tháng 8/2022

1 Lê Bình Phúc 06/01/1979
Kỹ thuật và 

Công nghệ
13095 5 3,66 01/08/2019 01/08/2022

  Tháng 9/2022

1 Trần Anh Sơn 01/01/1964
Kỹ thuật và 

Công nghệ
1,002 6 6,1 01/09/2019 01/09/2022

2 Nguyễn Ngọc Thuận 11/06/1970
Kỹ thuật và 

Công nghệ
13095 9 4,98 01/09/2019 01/09/2022

3 Trần Thị Thu Thiên 12/03/1972
Tổ chức và 

Hành chính

V.11.01.

03
9 +VK

4,98 

+VK6%
01/09/2021 01/09/2022

4 Nguyễn Thị Kim Vinh 10/05/1971
Dịch vụ và 

Quảng cáo
1003 9 +VK

4,98 

+VK6%
01/09/2021 01/09/2022

5 Hán Thị Sơn Ca 10/12/1994 Biên tập
V.11.10.

30
1 1,86 01/09/2020 01/09/2022

  Tháng 12/2022

1 Phan Thị Tuyết Trinh 18/04/1981
Tổ chức và 

Hành chính
13095 6 3,99 01/12/2019 01/12/2022

2 Nguyễn Thu Trình 08/10/1989 Thời sự
V.11.01.

03
3 3 01/12/2019 01/12/2022

3 Nguyễn Quốc Hưng 25/06/1985 Thời sự
V.11.02.

06
3 3 01/12/2019 01/12/2022

4 Nguyễn Thị Trúc Quyên 15/01/1987 Biên tập
V.11.01.

03
3 3 01/12/2019 01/12/2022

5 Phạm Thị Minh Thư 24/06/1984
Kỹ thuật và 

Công nghệ

V.05.02.

07
4 3,33 01/12/2019 01/12/2022

6 Huỳnh Văn Thảo 15/03/1971
Kỹ thuật và 

Công nghệ
13096

12 

+VK

4,06 

+VK8%
01/12/2021 01/12/2022

7 Lê Ngọc Thị Mỹ Hạnh 21/10/1985
Kỹ thuật và 

Công nghệ
13096 8 3,26 01/12/2020 01/12/2022
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